
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1
Trương Quốc 

Thịnh

01/01/1976 - 

052076011425 ngày 

12/01/2022 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

TDP Thuận Lộc, 

phường Cam Thuận, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Bách 

khoa Hà Nội/

 Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Chính quy

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng III

cấp lần 

đầu

2
Thượng Đình 

Vọng

051084012862 ngày 

02/01/2023

TDP 3, La Hà, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Trung học Thủy 

lợi 2

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đườngVừa 

làm vừa học

Trung cấp kỹ 

thuật thủy 

lợi/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (công 

trình thủy lợi) Hạng III.

cấp lần 

đầu

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

hạng III

cấp lần 

đầu

Định giá xây dựng hạng III/
cấp lần 

đầu

4
Nguyễn Văn 

Thông

06/4/1983 - 

056083002769 ngày 

12/01/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

thôn Trung Hiệp 1, xã 

Cam Hiệp Bắc, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Tôn Đức 

Thắng/

Kỹ sư 

điện/Chính quy

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng II

cấp lần 

đầu
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STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo
Trình độ chuyên 

môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

Hình 

thức

Kỹ sư hệ thống 

điện/Chính quy
3 Trần Việt Hà

056090007017 ngày 

28/9/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

2A Nguyễn Thị Định, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Điện lực/



Giám sát công tác xây dựng 

công trình Giao thông 

đường bộ Hạng III

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng hạng 

II

cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng và Nhà Công 

nghiệp Hạng III

cấp lần 

đầu

Định giá xây dựng hạng III
cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng hạng III

Cấp bổ 

sung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng hạng 

II

Nâng 

Hạng

Định giá xây dựng hạng II
Nâng 

Hạng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng hạng 

II

cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng Hạng II

cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng hạng II

Cấp gia 

hạn

Giám sát công tác thi công 

xây dựng công trình Dân 

dụng hạng II

Cấp gia 

hạn

Chung cư Bình Phú, 

phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang

đại học Tôn Đức 

Thắng/ 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng/Chính quy

54/4 Núi Một, phường 

Tân Tiến, thành phố 

Nha Trang

Đại học Mở 

TP.HCM/

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng dân dụng 

và công 

nghiệp/Từ xa

6 Bùi Quốc Cường

14/5/1979 - 

024079013545 ngày 

05/10/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

8 Văn Thi
17/6/1987 - 

052087004125 ngày 

7

5 Nguyễn Phi Hoàng

15/11/1983 - 

056083003774 ngày 

26/12/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Võ Dõng, xã 

Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang

Đại học Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM/

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công 

nghiệp/Vừa làm 

vừa học

Lê Đình Khôi

25/3/1987 - 

056187008904 ngày 

12/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Tổ 4 Đông Nam 1, 

phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Tôn Đức 

Thắng/

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công 

nghiệp/Chính quy



Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng hạng 

II

Cấp gia 

hạn

Định giá xây dựng hạng II
Cấp gia 

hạn

10 Nguyễn Hữu Trình

14/4/1962 - 

038062022024 ngày 

16/9/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Tổ 14, phường Vĩnh 

Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao 

thông vận tải/

kỹ sư cầu 

đường/Tại chức

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Cầu, Đường giao 

thông thuộc đường bộ hạng 

II

Cấp gia 

hạn

Khảo sát địa hình hạng III
cấp lần 

đầu

Thiết kế xây dựng công 

trình Đường giao thông 

thuộc đường bộ hạng III

Cấp gia 

hạn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ hạng 

II

Cấp 

nâng 

hạng

12
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú

21/06/1983 - 

056183003213 ngày 

28/9/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

3B Nguyễn Trung Trực, 

phường Tân Tiến, thành 

phố Nha Trang

Đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí 

Minh/

Kiến trúc sư Kiến 

trúc công 

trình/Chính quy

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng Hạng III

Cấp gia 

hạn

Kỹ sư xây 

dựng/Từ xa

11 Phan Bảo Quốc

01/01/1983 - 

052083022586 ngày 

09/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

phường Ba Ngòi, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng TP. 

Hồ Chí Minh/

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường/Chính 

quy

9
Nguyễn Hoàng 

Nguyên

10/7/1982 - 

054082007307 ngày 

06/12/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

391/17 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Đại học Mở 

thành phố Hồ Chí 

Minh/
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